
  PHÒNG GD&ĐT ĐIỆN BÀN          

  MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023 - 2024      

          TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU                                   

  MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 8

	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	Phân môn Lịch sử

	1
	Châu Âu và nước Mỹ từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX
	Chiến tranh thế giới thứ nhất  (1914 - 1918)
	1
	
	
	1(b)*
	

	
	
	Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
	1
	
	1(a)*
	
	

	2
	Sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII-XIX
	Một số thành tựu khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật của nhân loại trong các thế kỉ XVIII - XIX
	
	1*
	
	
	

	
	
	Tác động của sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các TK XVIII – XIX
	
	
	1(a)*
	 1(b)*
	

	3
	Châu Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
	Trung Quốc
	1,1*
	
	
	
	

	
	
	Nhật Bản 
	2*
	1*
	
	
	

	
	
	Ấn Độ
	1
	
	
	
	

	
	
	Đông Nam Á
	2*
	
	
	
	

	4
	Việt Nam từ thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
	Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX
	          1
	
	
	
	

	
	
	Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX
	            1,1*
	
	
	
	

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%
5 điểm

	Phân môn Địa lí 

	1
	Khí hậu và thủy văn Việt Nam
	Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam
	1*
	
	
	
	

	2
	Thổ nhưỡng và sinh vật Việt Nam
	Thổ nhưỡng Việt Nam
	1*
	
	
	
	

	
	
	Sinh vật Việt Nam
	1*
	
	
	
	

	3
	Biển đảo Việt Nam
	Phạm vi Biển Đông. Vùng biển đảo và đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam
	2*
	
	
	
	

	
	
	Môi trường và tài nguyên biển đảo Việt Nam
	3, 2*
	1*
	1(a)*
	1(b)*
	

	4
	Chủ đề chung 1
	Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long
	2, 2*
	1*
	1(a)*
	1(b)*
	

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%
5 điểm

	TỔNG
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%
10 điểm


   PHÒNG GD&ĐT ĐIỆN BÀN              


  BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023 - 2024                                TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU                                        


 MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 8
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	VDC

	Phân môn Lịch sử

	1
	Châu Âu và nước Mỹ từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX
	Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)
	Nhận biết : Nêu được nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất.

Vận dụng cao

Phân tích đánh giá được hậu quả và tác động của chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)  đối với lịch sử nhân loại.
	1
	
	
	1TL(b)*

	
	
	Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

	Nhận biết: Nêu được một số nét chính nguyên nhân,diễn biến của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Vận dụng: Phân tích tác động ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga.
	1
	
	1TL(a)*
	

	2
	Sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII-XIX
	Một số thành tựu khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật của nhân loại trong các thế kỉ XVIII – XIX
	Thông hiểu:   Mô tả được một số thành tựu tiêu biểu về khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX.
	     
	1TL*
	
	  

	
	
	Tác động của sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các TK XVIII – XIX
	Vận dụng: Phân tích được sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các TK XVIII - XIX.                                       
	
	
	1TL(a)*
	     1TL(b)*

	3
	Châu Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
	Trung Quốc 
	Nhận biết: Trình bày được sơ lược về cách mạng Tân Hợi 1911.
	1,1*
	
	
	

	
	
	 Nhật Bản 
	Nhận biết: Nêu được nội dung chính của cải cách Duy Tân Minh Trị.

Thông hiểu: Trình bày được ý nghĩa lịch sử của cuộc cải cách Duy Tân Minh Trị.
	2*
	    1TL*
	
	

	
	
	Ấn Độ
	Nhận biết: Trình bày được kinh tế, xã hội, chính trị Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX.
	1
	
	
	

	
	
	Đông Nam Á
	Nhận biết: Nêu được một số sự kiện về phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
	2*
	
	
	

	4
	Việt Nam từ thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
	Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX
	Nhận biết: Trình bày được nét chính về tình hình chính trị sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam thời nhà Nguyễn.
	1
	
	
	

	
	
	Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX
	Nhận biết
Nêu được quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858 – 1884).
	        1,1*
	
	
	

	Số câu
	
	8 câu TNKQ
	1 câu TL
	1 câu (a) TL
	1 câu (b) TL

	Tỉ lệ
	
	20%
	15%
	10%
	5%

	Phân môn Địa lí

	1
	Khí hậu và thủy văn Việt Nam
	Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam
	Nhận biết: Trình bày được tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu.
	1*
	
	
	

	2
	Thổ nhưỡng và sinh vật Việt Nam
	Thổ nhưỡng Việt Nam
	Nhận biết: Nêu được các nguyên nhân dẫn đến tình trạng thoái hóa đất ở Việt Nam.
	1*
	
	
	

	
	
	Sinh vật Việt Nam
	Nhận biết: Biết được đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam.
	1*
	
	
	

	3
	Biển đảo Việt Nam
	Phạm vi Biển Đông. Vùng biển đảo và đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam
	Nhận biết

- Biết được đặc điểm chế độ nhiệt trên biển Đông.

- Biết được đặc điểm các vùng biển Việt Nam.
	2*
	
	
	

	
	
	Môi trường và tài nguyên biển đảo Việt Nam
	Nhận biết: Biết được đặc điểm môi trường và một số loại tài nguyên ở vùng biển nước ta.

Thông hiểu: Hiểu được đặc điểm tài nguyên biển và thềm lục địa Việt Nam.

Vận dụng: Phân tích được vấn đề bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam.

Vận dụng cao: So sánh được tài nguyên khoáng sản trên vùng biển và trên đất liền nước ta.
	3, 2*
	1TL*
	1TL(a)*
	1TL(b)*

	4
	Chủ đề chung 1
	Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long
	Nhận biết

- Biết được quá trình phát triển châu thổ sông Hồng.

- Biết được chế độ nước sông Hồng.

Thông hiểu: Hiểu được quá trình hình thành của châu thổ sông Hồng.

Vận dụng: Phân tích được vai trò của hệ thống đê ở vùng châu thổ sông Hồng.

Vận dụng cao: Phân tích được chế độ nước sông Hồng.
	2, 2*
	1TL*
	1TL(a)*
	1TL(b)*

	Số câu/ loại câu
	
	8 câu TNKQ
	1 câu TL
	1 câu (a) TL
	1 câu (b) TL

	Tỉ lệ %
	
	20%
	15%
	10%
	5%

	Tổng cộng
	
	40%
	30%
	20%
	10%


	 TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - 2023-2024

	Họ và tên:
	Môn: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  –  LỚP 8

	Lớp:
	Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm 

(bằng số)
	Điểm 

(bằng chữ)

	
	
	
	


I. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)  Chọn đáp án đúng rồi điền vào bảng trả lời trắc nghiệm ở phần bài làm.
Câu 1. Chiến tranh thế giới thứ nhất được châm ngòi bởi sự kiện nào dưới đây?                                    

A. Đức tấn công Ba Lan.



B. Áo - Hung tuyên chiến với Xéc-bi.                                                 C. Anh tuyên chiến với Đức.



D. Thái tử Áo - Hung bị ám sát tại Xéc-bi.                                

Câu 2. Đầu năm 1918, Cách mạng tháng Mười Nga                                                                     

A. bùng nổ.     

B. thất bại.      

   C. thắng lợi.      
    D. chiến thắng ở cung điện Mùa Đông.              

Câu 3. Cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc với thực dân Anh trong những năm 1840 - 1842 còn được gọi là                                                                                                                                    

A. “Chiến tranh thuốc phiện”.



B. “Chiến tranh chớp nhoáng”.                                           

C. “Chiến tranh lạnh”.




D. “Cách mạng nhung”.                                                    

Câu 4. Năm 1868, Thiên hoàng Minh Trị                                                                                                    

A. ban hành Hiến pháp mới.



B. thiết lập chính quyền Mạc phủ mới.
                                                                     C. ra sắc lệnh Quốc hữu hóa đường sắt. 

D. bắt đầu tiến hành duy tân đất nước.                                         Câu 5. Đến giữa thế kỉ XIX, đế quốc nào đã hoàn thành việc xâm chiếm và đặt ách cai trị ở Ấn Độ?                                                                                                                                                               A. Pháp.
             
B. Đức.
           

C. Anh.
           

D. Mỹ.                                            

Câu 6. Năm 1802, được sự ủng hộ của địa chủ ở Gia Định Nguyễn Ánh đã                                          

A. đánh bại triều Tây Sơn, lập ra nhà Nguyễn.         B. đánh bại 29 vạn quân Mãn Thanh xâm lược.                                                                                             

C. đánh bại hơn 5 vạn quân Xiêm xâm lược.            D. đánh bại chính quyền chúa Trịnh ở Đàng Ngoài.                                                                             

Câu 7. Danh y Lê Hữu Trác là tác giả của bộ sách y dược học nào sau đây?                                       

A. Nam dược thần hiệu.



B. Hải Thượng y tông tâm lĩnh.

                        

C. Bảo anh lương phương.



D. Bản thảo cương mục.                                                

Câu 8. Tháng 8/1883, triều đình nhà Nguyễn tiếp tục kí với Pháp bản hiệp ước nào sau đây?                                            A. Hiệp ước Nhâm Tuất. 



B. Hiệp Hác- măng.                                                                                                              C. Hiệp ước Giáp Tuất.



D. Hiệp ước Pa-tơ-nốt.

Câu 9. Chế độ nhiệt trên Biển Đông là

A. mùa hạ nóng, mùa đông lạnh hơn đất liền, biên độ nhiệt nhỏ.

B. mùa hạ nóng, mùa đông lạnh hơn đất liền, biên độ nhiệt lớn.

C. mùa hạ mát, mùa đông ấm hơn đất liền, biên độ nhiệt nhỏ.

D. mùa hạ mát, mùa đông ấm hơn đất liền, biên độ nhiệt lớn.

Câu 10. Vùng biển nào sau đây được coi là một bộ phận của lãnh thổ ở nước ta?

A. Lãnh hải.

  
B. Tiếp giáp lãnh hải.
       
C. Nội thủy.

           D. Thềm lục địa.

Câu 11. Tài nguyên và môi trường vùng biển Việt Nam hiện nay có đặc điểm gì?

A. Một số vùng biển ven bờ đã bị ô nhiễm.

B. Môi trường vùng biển Việt Nam rất trong lành.

C. Các hoạt động du lịch biển không gây ô nhiễm môi trường vùng biển.

D. Các hoạt động khai thác dầu khí không ảnh hưởng đến môi trường vùng biển.

Câu 12. Vùng biển Việt Nam có bao nhiêu loài cá có giá trị kinh tế cao?

A. 101 loài.

  
B. 102 loài.


C. 105 loài.


D. 110 loài.

Câu 13. Chế độ thuỷ triều của vịnh Bắc Bộ thuộc loại nào?


A. Nhật triều đều.                         


B. Bán nhật triều đều.


C. Nhật triều không đều.                    


D. Bán nhật triều không đều.
Câu 14. Hệ thống sông Hồng có tổng lượng dòng chảy lên tới
A. 102 tỉ m3 / năm.

B. 112 tỉ m3 / năm.

C. 116 tỉ m3 / năm.

D. 120 tỉ m3 / năm.
Câu 15. Mùa lũ của hệ thống sông Hồng kéo dài trong mấy tháng? 

A. 2.



B. 3.



D. 4.



D. 5.

Câu 16. Hệ thống sông Hồng có lượng phù sa hết sức phong phú, khoảng

A. 102 triệu tấn/năm.

B. 120 triệu tấn/năm.

C. 130 triệu tấn/năm.
   D. 132 triệu tấn/năm.

II. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)                                                                                                                        

Câu 1. (1,5 điểm) Hãy trình bày quá trình hình thành chủ nghĩa đế quốc ở Nhật Bản vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?                                                                                                                                                                     

Câu 2. (1,5 điểm)                                                                                                                                                             
a. Hãy phân tích  ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?                                                 

b.  Phân tích tác động của chiến tranh thế giới thứ nhất?   

Câu 3. (1,5 điểm) Hãy trình bày đặc điểm tài nguyên biển và thềm lục địa Việt Nam?                                                                                                                                        

Câu 4. (1,5 điểm)  

a. Hãy phân tích vấn đề bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam hiện nay?

b. Phân tích chế độ nước sông Hồng.
BÀI LÀM

I. PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. PHẦN TỰ LUẬN:
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TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU                                        

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2023-2024

Môn: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  –  LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
I. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Trả lời đúng 1 câu 0,25 điểm.
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/ÁN
	D
	C
	A
	D
	C
	A
	B
	B
	C
	C
	A
	D
	A
	B
	D
	B


II. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(1,5 điểm)
	Quá trình hình thành chủ nghĩa đế quốc ở Nhật Bản vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

- Bước sang thế kỉ XX, nhờ tiền bồi thường sau cuộc chiến tranh Trung – Nhật    (1894 – 1985) kinh tế Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là về công nghiệp.

- Việc đẩy mạnh công nghiệp hóa đã kéo theo sự tập trung trong sản xuất, thương nghiệp và ngân hàng. Nhiều công ty độc quyền xuất hiện giữ vai trò lớn và bao trùm lên đời sống kinh tế, xã hội Nhật Bản.

- Nhật Bản thi hành chính sách xâm lược và giành thắng lợi trong chiến tranh Nga – Nhật (1904 – 1905). Thuộc địa Nhật Bản mở rộng ra bán đảo Lưu Đông, Đài Loan, Sơn Đông.
	0,5

0,5

0,5



	2

(1,5 điểm)
	a. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
- Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã đập tan bộ máy nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa chủ, thành lập bộ máy nhà nước mới của giai cấp công nhân và nông dân Nga.

- Cách mạng tháng Mười Nga đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân quốc tế, chỉ ra cho họ con đường đi đến thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, đồng thời mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.    

b. Tác động của chiến tranh thế giới thứ nhất

- Bản đồ chính trị thế giới có sự thay đổi (các đế quốc: Đức, Nga, Áo - Hung, hàng loạt các quốc gia mới ra đời ở châu Âu).

- Làm thay đổi so sánh lực lượng giữa các nước tư bản. Một trật tự thế giới mới được thiết lập, thường gọi là “hệ thống Vécxai - Oasinhtơn”.
	0,5
0,5

0,25

0,25

	3

(1,5 điểm)
	Hãy trình bày đặc điểm tài nguyên biển và thềm lục địa Việt Nam?
* Tài nguyên sinh vật

- Tài nguyên sinh vật biển nước ta phong phú, có tính đa dạng sinh học cao. Có hơn 2000 loài cá, trong đó có khoảng 110 loài có giá trị kinh tế cao.
- Năm 2019, vùng biển nước ta có trữ lượng thuỷ sản là 3,87 triệu tấn.
* Tài nguyên du lịch
- Bờ biển dài, có nhiều bãi cát, vịnh, hang động đẹp, nước biển trong xanh, hệ sinh thái biển phong phú, khung cảnh thiên nhiên các đảo đa dạng.
- Một số địa điểm thu hút khách du lịch: Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Mỹ Khê (Đà Nẵng), Nha Trang (Khánh Hoà),...
* Tài nguyên khoáng sản
- Dầu mỏ và khí tự nhiên: ở vùng thềm lục địa. Các khoáng sản khác bao gồm 35 loại như muối, titan, cát thủy tinh,..
- Nhiều khu vực nước sâu thuận lợi xây dựng cảng biển.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	4

(1,5 điểm)
	a. Hãy phân tích vấn đề bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam hiện nay.
- Xây dựng cơ chế chính sách, luật bảo vệ môi trường biển đảo. Áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ để kiểm soát và xử lí vấn đề môi trường biển đảo.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ và cải thiện môi trường biển đảo,...
b. Phân tích chế độ nước sông Hồng.

- Mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 10, chiếm khoảng 75% lưu lượng dòng chảy cả năm với các đợt lũ lên nhanh và đột ngột.
- Mùa cạn từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau, chỉ chiếm khoảng 25% lưu lượng dòng chảy cả năm, mực nước sông hạ thấp rõ rệt.
	0,5

0.5

0,25

0,25




------------ Hết -------------
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II-2023-2024

	Họ và tên:
	Môn: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  –  LỚP 8

	Lớp:
	Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm 

(bằng số)
	Điểm 

(bằng chữ)

	
	
	
	


(Dành cho HSKT)

TRẮC NGHIỆM: (10,0 điểm)  Chọn đáp án đúng rồi điền vào bảng trả lời trắc nghiệm ở phần bài làm.
Câu 1. Chiến tranh thế giới thứ nhất được châm ngòi bởi sự kiện nào dưới đây?                                    
A. Đức tấn công Ba Lan.


B. Áo - Hung tuyên chiến với Xéc-bi.                                                 C. Anh tuyên chiến với Đức.


D. Thái tử Áo - Hung bị ám sát tại Xéc-bi.                                
Câu 2. Đầu năm 1918, Cách mạng tháng Mười Nga                                                                   

A. bùng nổ.     

B. thất bại.         
C. thắng lợi.        
D. chiến thắng ở cung điện Mùa Đông.              

Câu 3. Cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc với thực dân Anh trong những năm 1840 - 1842 còn được gọi là                                                                                                                                    

A. “Chiến tranh thuốc phiện”.

  
 
B. “Chiến tranh chớp nhoáng”.                                           

C. “Chiến tranh lạnh”.


   

D. “Cách mạng nhung”.                                                    

Câu 4. Năm 1868, Thiên hoàng Minh Trị                                                                                                    

A. ban hành Hiến pháp mới.                            
B. thiết lập chính quyền Mạc phủ mới.
                                                                     C. ra sắc lệnh Quốc hữu hóa đường sắt.
 
D. bắt đầu tiến hành duy tân đất nước.                                          Câu 5. Đến giữa thế kỉ XIX, đế quốc nào đã hoàn thành việc xâm chiếm và đặt ách cai trị ở Ấn Độ?                                                                                                                                                                A. Pháp.
            
B. Đức.
           

C. Anh.
           

D. Mỹ.                                             
Câu 6. Chế độ nhiệt trên Biển Đông là

A. mùa hạ nóng, mùa đông lạnh hơn đất liền, biên độ nhiệt nhỏ.

B. mùa hạ nóng, mùa đông lạnh hơn đất liền, biên độ nhiệt lớn.

C. mùa hạ mát, mùa đông ấm hơn đất liền, biên độ nhiệt nhỏ.

D. mùa hạ mát, mùa đông ấm hơn đất liền, biên độ nhiệt lớn.

Câu 7. Vùng biển nào sau đây được coi là một bộ phận của lãnh thổ ở nước ta?

A. Lãnh hải.

  
B. Tiếp giáp lãnh hải.
       
C. Nội thủy.

           D. Thềm lục địa.

Câu 8. Tài nguyên và môi trường vùng biển Việt Nam hiện nay có đặc điểm gì?

A. Một số vùng biển ven bờ đã bị ô nhiễm.

B. Môi trường vùng biển Việt Nam rất trong lành.

C. Các hoạt động du lịch biển không gây ô nhiễm môi trường vùng biển.

D. Các hoạt động khai thác dầu khí không ảnh hưởng đến môi trường vùng biển.

Câu 9. Vùng biển Việt Nam có bao nhiêu loài cá có giá trị kinh tế cao?

A. 101 loài.

  
B. 102 loài.


C. 105 loài.


D. 110 loài.

Câu 10. Chế độ thuỷ triều của vịnh Bắc Bộ thuộc loại nào?


A. Nhật triều đều.                         


B. Bán nhật triều đều.



C. Nhật triều không đều.                    


D. Bán nhật triều không đều.

BÀI LÀM

PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 PHÒNG GD&ĐT ĐIỆN BÀN              


       
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU                                        

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2023-2024

Môn: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  –  LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể giao đề)

(Dành cho HSKT)

TRẮC NGHIỆM (10,0 điểm) Trả lời đúng 1 câu 1,0 điểm.
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đ/ÁN
	D
	C
	A
	D
	C
	C
	C
	A
	D
	A
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